
                                        C       D C TU   

                           CĐL: T     Ớ  ĐỘ   VẬT 

                           CĐ  1: ĐỘ   VẬT  UÔ  TR      A ĐÌ   (Tuần 1) 

Tuần 16 ( T  n    22 t  n  12   n n    26 t  n  12 n   2025)                                                            
 oạt 

 ộn  

  ội dun   oạt  ộn  (  ề t i  oạt  ộn ) 

T ứ 2 T ứ 3 T ứ 4 T ứ 5 T ứ 6 

Đón 

trẻ - 

TDS 

(7h30-

8h40) 

Hô hấp: Gà gáy 

  Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao 

Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên 

           Chân 2: Bật tách- chụm chân tại chỗ 

 TCS 

(8h40-

8h50) 

 * Trò chuyện về 

con gà trống 

 * Trò chuyện về 

con chó                 

* Trò chuyện về 

con mèo 

*Trò chuyện về 

con vịt 

* Trò chuyện về 

con trâu 

 

 oạt 

 ộn  

 ọc 

8h50- 

9h25 

* PTNT:  

KPKH 
Làm quen v i 

m t số con vật 

nuôi trong gia 

đ nh 

* PTTM:  

      C 
- NDTT: NH “Gà 

gáy le te” 

- NDKH: VĐ 

“M t con vịt” 

-TC: Vịt nghe  

hát nhảy vào  

chuồng 

* PTNN:  

VĂ   ỌC 
Dạy trẻ đọc  

thơ:  

“Gà trống” 

 

 

* PTNT: 

TOÁN 
G p 2 nhóm đối 

 tượng trong 

 phạm vi 3 

  (MT 45) 

 

 * PTTM: 

T    Ì   
Vẽ  con gà  con 

 (Mẫu) 

   (MT  100) 

 

 oạt 

 ộn  

ngoài 

trời 

9h25 -

10h00 

- Làm con trâu 

bằng lá cây 

- TC: Trời tối, 

trời sáng. 

- Chơi t  do 

- Quan sát tranh 

con mèo 

-TC: Vỗ tay 

(EL60) 

- Chơi t  do 

-Hát bài: M t con 

vịt. 

- TC:Trời tối, trời 

sáng. 

-Chơi t  do. 

- Quan sát tranh 

con gà trống. 

- TC:Vỗ tay 

(EL60) 

- Chơi t  do 

- Đọc thơ “Gà 

trống” 

- TC:Trời tối, trời 

sáng. 

- Chơi t  do 

 

 oạt 

 ộn  

c ơi 

10h00 -

10h40 
 

 Góc phân vai: Gia đ nh  bán hàng ( th c ph m, thức  n ch n nuôi) 

Góc xây d ng:  ây trang trại ch n nuôi. 

Góc sách truyện:  em tranh ảnh, sách truyện về các con vật  đọc thơ,    chuyện theo tranh về các con 

vật. 

Góc âm nhạc: Hát, vận đ ng bài hát trong ch  đề, chơi v i dụng cụ âm nhạc. 

Góc tạo h nh: Tô màu, dán tranh về các con vật. 

Góc KHT và TN:   p đ m con vật, nhận bi t gọi tên con vật, ch m sóc cây cảnh 

                                     (MT 81) 

 

 oạt 

 ộn  

c iều 

14h20 

16h00 

* LQKTM:  

ÂM NHẠC: 

TC: Vịt nghe hát 

nhảy vào 

chuồng 

* Vệ sinh, nêu 

gương, cắm cờ, 

*Trả trẻ. 

* Th c hiện vở: 

Làm quen v i chữ 

vi t 

(3t. Tr 7) 

* TRÒ CHƠI: 

Hãy làm theo tôi 

(EL34) 

*Vệ sinh, nêu 

gương, cắm cờ 

 (MT 22) 

*Trả trẻ. 

* Th c hiện vở: 

Hoạt đ ng tạo h nh 

(3t. Tr.16) 

(2t. Tr.12) 

* Sinh hoạt v n 

nghệ cuối tuần 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần  

* Trả trẻ. 

X c n ận của TC                                                                               ười lập 

                                                                                                                      
                                                                                                                

Sầ  T ị Tr n                                                                                 o n  T ị Sức 

 



Tuần 16              C   Đ  LỚ : T     Ớ  ĐỘ   VẬT 

                         CĐ  1: ĐỘ   VẬT  UÔ  TR      A ĐÌ   (Tuần 1) 

T  n    22/12   n n    26/12/2025 
 

A. T Ể D C S    

                         ô  ấp:        

      Ta  2:  ai ta   ưa san  n an ,  ưa lên cao 

                        Bụn  2: Đứn  n  iên  n ười san  bên 

                        C ân 2: Bật t c  - c ụ  c ân tại c ỗ 
 .  ục  íc   êu cầu: 

1. Kiến thức:  
- 3 tu i: Th c hiện đ  các đ ng tác trong bài th  dục theo hư ng dẫn 

- 2 tu i: Th c hiện được các đ ng tác trong bài tập th  dục: hít thở, tay, lưng/ 

bụng và chân. 

2. Kĩ năng:  
- R n    n ng quan sát,  hả n ng tập trung ghi nh , phát tri n    n ng vận đ ng 

tay và chân m t cách nhịp nhàng cho trẻ. 

3. Giáo dục: 
- Giáo dục trẻ ch m ch  đi học, ch m tập th  dục đ   h e mạnh. 

  . C uẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ an toàn cho trẻ. 

   . Ti n   n : 

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1:   ởi  ộn :  

- Cô cho trẻ ra sân đi thành đ i h nh vòng tròn 

th c hiện các  i u đi, chạy: đi thường - đi mũi - 

đi thường - đi gót - đi thường - chạy chậm - 

chạy nhanh - chạy chậm - đi thường. 

- Cho trẻ   p thành đ i h nh hai hàng ngang, d n 

cách hàng. 

2.  oạt  ộn   2: Trọn   ộn : 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao 

+ Hai tay đưa sang ngang cao bằng vai. 

+ Giơ thẳng cao quá đầu. 

+ Đưa sang ngang cao bằng vai 

+ Hạ  uống  uôi theo người.  

- Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên. 

CB: Đứng thẳng, hai tay chống hông. 

+ Nghiêng sang phải. 

+ Đứng thẳng, hai tay chống hông. 

+ Nghiêng sang trái. 

+ Về TTCB. 

- Chân 2: Bật tách - chụm chân tại chỗ 

+ Đứng thẳng 

 

Trẻ cùng cô đi ra sân 

 

 

 

Trẻ th c hiện các  i u đi,  

 i u chạy. 

 

Trẻ th c hiện 3 - lần. 

Trẻ th c hiện 2L   4 nhịp 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 2L   4 nhịp. 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 2L   4 nhịp. 

 



+ Nhảy tách hai chân sang ngang,   t hợp đưa 2 

tay sang ngang 

+ Nhảy đưa chân về, hai tay  uôi theo người 

- Cô tập mẫu 2 lần, phân tích đ ng tác 

Cô cho trẻ tập cùng cô theo nhịp hô.(cô ch    

sửa sai cho trẻ) 

3.  oạt  ộn  3:  ồi tĩn  
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh 

sân  

 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

Trẻ tập đều theo nhịp hô. 

 

 

Trẻ đi nhẹ nhàng  

 

B.    T ĐỘ   VU  C Ơ  

 

-  óc p ân vai:  ia   n   b n   n  (t  c p ẩ , t ức  n c  n nuôi) 

-  óc  â  d n : Xâ  tran  trại c  n nuôi. 

-  óc s c  tru  n: Xe  tran  ản , s c  tru  n về c c con vật   ọc t ơ,  ể 

c u  n t eo tran  về c c con vật. 

-  óc â  n ạc:   t, vận  ộn  b i   t tron  c ủ  ề, c ơi với dụn  cụ â  

n ạc. 

-  óc tạo   n : Tô   u, d n tran  về c c con vật. 

-  óc   T v  T : X p     con vật, n ận bi t  ọi tên con vật, c    sóc 

câ  cản . 
 

 .  ục  íc   êu cầu:               

1. Kiến thức: 
- 3 tu i: MT 81: Cố gắng th c hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, 

  p đồ chơi) Trẻ bi t chọn góc chơi theo   thích, bi t tên m t số vai chơi, th  

hiện được vai chơi đơn giản theo gợi  , bi t m t số    n ng đơn giản:   p hàng 

rào,   p ngôi nhà,   p vườn cây,  ây trang trại ch n nuôi  bi t tô màu tranh, bi t 

hát và chơi v i nhạc cụ, bi t đ m, ch m sóc cây  anh, bi t  em tranh ảnh, sách 

truyện. 

- 2 tu i: MT 47: Bi t th  hiện m t số hành vi    h i đơn giản quà trò chơi giả 

b  (trò chơi b  em,  huấy b t cho em bé, nghe điện thoại  Trẻ chơi theo s  

hư ng dẫn c a cô, chơi theo   thích và theo  hả n ng  

2. Kĩ năng: 
- 3 tu i: R n    n ng chơi đóng vai. Luyện    n ng giao ti p, sắp   p đồ dùng 

đồ chơi… phát tri n ngôn ngữ, óc sáng tạo cho trẻ.  

- 2 tu i: R n    n ng giao ti p, phát tri n ngôn ngữ cho trẻ.  

3. Thái độ tình cảm: 
-  Giáo dục trẻ bi t giữ g n đồ dùng đồ chơi, đ  đ ng nơi quy định.  

  . C uẩn bị 
- Góc phân vai: đồ dùng, đồ chơi bán hàng: gi , tiền, thức  n gia s c, rau, c  

quả,… đồ chơi gia đ nh: b p nấu, nồi, bát, đ a, th c ph m, hoa quả,… 

- Góc  ây d ng: gạch, ghép n t, ngôi nhà,  hối gỗ, cây  anh, s i, chuồng trại, 

con vật. 

- Góc sách truyện: sách truyện, tranh ảnh về về các con vật. 



- Góc âm nhạc: phách tre,  ắc  ô, song loan, mũ chóp  ín, míc… 

- Góc tạo h nh: b t màu,  eo dán, vở, tranh  các đồ dùng dụng cụ, sản ph m m t 

số về các con vật 

- Góc KHT và TN: con vật, dụng cụ ch m sóc cây cảnh 

   . Ti n   n  
 

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1: T ỏa t uận trước   i c ơi. 

-   m  ít    m  ít  

- Cô cùng trẻ    về m t số con vật nuôi trong 

gia đ nh. 

- Hôm nay đ n l p ch ng m nh có rất nhiều góc 

chơi, có rất nhiều đồ chơi đẹp các con có thích 

chơi ở các góc  hông? (2,3t) 

- Bây giờ cô giáo sẽ hư ng dẫn gợi   các bạn 

chơi 

góc chơi. 

+ Góc  ây d ng 

- Các con ơi  Muốn trở thành    sư  ây d ng 

ch ng ta chơi ở góc nào? (2,3t) 

- Th  bạn nào muốn chơi ở góc  ây d ng? (2,3t) 

- Hôm nay góc  ây d ng sẽ làm g ? (3t) 

- Xây trang trại ch n nuôi cần có những đồ 

dùng nào? (3t) 

- Bác    sư sẽ làm g ? (3t) 

- Ch  công nhân phải làm g ? (3t) 

- Xây trang trại ch n nuôi như th  nào? (3t) 

+ Góc phân vai 

- Muốn làm người l n phải chơi ở góc nào 

nữa?(2,3t) 

- Góc phân vai chơi đóng vai g ? (2,3t) 

- Bạn nào đóng vai người bán hàng? (2,3t) 

- Hôm nay người bán sẽ bán những hàng g ? 

(3t) 

- Người bán có thái đ  v i người mua như th  

nào? (3t) 

- Bạn nào thích chơi gia đ nh? (2,3t) 

- Bố, mẹ phải có thái đ  như th  nào? (3t) 

- Bố mẹ thường làm những công việc g ? (3t) 

- Bạn nào sẽ đóng vai người con? (2,3t) 

- Con phải như th  nào? (3t) 

- Ch c các bạn chơi thật tốt ở góc phân vai nhé  

+ Góc sách truyện 

- Những bạn nào muốn  hám phá tranh ảnh ở 

góc sách truyện? (2,3t) 

 

 Quanh cô, quanh cô 

Trẻ    cùng cô 

 

 

 

Có ạ 

 

 

 

2 - 3 trẻ    i n 

 

Trẻ trả lời 

2 - 3    i n trả lời 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

2 - 3    i n trả lời 

 

Trẻ nêu    i n 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

 

2 - 3    i n trả lời 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

 

 

Trẻ trả lời 

 

2 - 3    i n trả lời 

 

 



- Các con sẽ  em những tranh ảnh g ? (3t) 

+ Góc âm nhạc 

- Còn các ca s  đâu? (2,3t) 

- Các bạn sẽ chơi những g ? (3t) 

+ Góc TH: Khéo tay hay làm th  về chơi ở góc 

nào? (3t) 

- Ở góc tạo h nh ch ng m nh được chơi những 

gì? (3t) 

+ Góc KH- Toán và TN: Cô cùng trẻ th a thuận 

về vai chơi, cách chơi ở góc KH- toán và thiên 

nhiên. 

+ Đ  bu i chơi vui vẻ các con phải làm g ? 

Chơi v i bạn như th  nào? Cất lấy đồ chơi ra 

sao? 

Cô giáo dục trẻ phải chơi đoàn   t,  hông tranh 

giành đồ chơi, cất đồ chơi gọn gàng  hi chơi 

xong 

- Cô hư ng dẫn trẻ lấy bi u tượng và trở về góc 

chơi. 

2.  oạt  ộn  2: Qu  tr n  c ơi 
- Cô bao quát l p, đ n các góc chơi đ ng viên 

 huy n  hích trẻ chơi, gợi   hư ng dẫn trẻ sáng 

tạo đ  trẻ hoàn thiện vai chơi c a m nh. 

- Cô cùng chơi v i trẻ. 

3.  oạt  ộn  3:   ận  ét sau   i c ơi. 

- Cô nhận  ét các góc chơi, góp   nhắc nhở các 

nhóm chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn. 

- Cho trẻ tham quan góc  ây d ng, nhận  ét công 

tr nh  ây d ng. 

- Cô nhận  ét chung,  hích lệ trẻ. 

- Cho trẻ đọc thơ “Cất đồ chơi” và thu dọn đồ 

dùng   

Trẻ trả lời 

Trẻ nêu    i n 

 

Trẻ nêu    i n 

 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ nêu    i n 

 

 

 

Trẻ lấy bi u tượng về góc  

chơ 

 

Trẻ chơi ở các góc. 

 

 

 

 

Trẻ  ch    lắng nghe và nhận 

 ét cùng cô 

Trẻ đi tham quan góc  ây 

d ng và đưa ra nhận  ét 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ đọc thơ và cất đồ chơi 

vào nơi quy dịnh. 

 

C. HO T ĐỘ    ỌC 
 

T ứ 2, n    22 t  n  12 n   2025 
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò c u  n s n : Trò c u  n về con    trốn  
- Cô cho trẻ hát bài hát “con gà trống” 

- Bài hát nói về con g ? 

- Cô cho trẻ quan sát tranh con gà trống 

- Con đang quan sát tranh g ? 

- Cho trẻ đọc từ “con gà trống” dư i các h nh thức l p, t , nhóm, cá nhân 



- Cô cho trẻ nêu đặc đi m c a con gà trống 

- Con gà trống được nuôi ở đâu? 

- Hàng ngày các con thường gi p bố mẹ ch m sóc gà trống như th  nào? 

- Cô nhận  ét, giáo dục trẻ. 

 

* PTNT: KHÁM PHÁ KH A  ỌC 

   Đề t i: L   quen với  ột số con vật nuôi tron   ia   n  

 

 .  ục  íc   êu cầu: 
1. Kiến thức:  

- 3 tu i: Sử dụng các giác quan đ   em  ét, t m hi u đối tượng: Nh n, nghe, 

sờ… đ  nhận ra đặc đi m n i bật c a đối tượng (h nh dáng bên ngoài, nơi ở, vận 

đ ng, thức  n, ích lợi ...) c a m t số con vật nuôi trong gia đ nh: con gà trống, 

con vịt, con m o. 

- 2 tu i: Sờ, nh n, nghe đ  nhận bi t được m t vài đặc đi m n i bật c a con gà, 

con vịt, con m o theo cô,  

2. Kĩ năng: R n    n ng quan sát, ch    gi nh  có ch  đích.  hát tri n ngôn ngữ  

cho trẻ. 

3. Thái độ tình cảm: Giáo dục trẻ yêu qu  ch m sóc các con vật nuôi.  

  . C uẩn bị: 

- Tranh: con gà trống, con vịt, con m o. 

- Tranh lô tô: con gà trống, con vịt, con m o 

- Nhạc bài hát: Con gà trống 

   . C c  ti n   n : 

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1:  iới t i u b i 
Cho trẻ chơi trò chơi: bắt trư c ti ng các con vật 

- Những con vật này được nuôi ở đâu? (3t) 

   Giáo dục trẻ muốn các con vật nuôi l n nhanh 

và  h e mạnh ch ng m nh phải ch m sóc và giữ vệ 

sinh sạch sẽ cho ch ng nhé. 

Hôm nay cô và các con sẽ cùng  hám phá  em 

trong gia đ nh ch ng m nh hay nuôi những con vật 

gần gũi g  nhé. 

2.  oạt  ộn  2: P  t triển b i 

*  L   quen với  ột số con vật nuôi tron   ia 

  n   

     n  át -  đàm thoại  

Cho trẻ quan sát m t số h nh ảnh về con vật nuôi 

+ Tranh: gà trống 

Cô bắt trư c ti ng gáy “ò ó o o” 

- Cô vừa bắt trư c ti ng gáy c a con g ? (2t) 

- Cô có bức tranh con g  đây? (2t) 

Cho trẻ gọi tên: con gà trống 

- Con gà trống có mấy phần? (3t) 

 

Trẻ chơi cùng cô 

Trẻ trả lời 1 - 2    i n. 

 

 

Cả l p trả lời 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ ch    quan sát 

Lắng nghe 

2 - 3    i n 

2 - 3    i n c a trẻ    

3 - 4 lần 

3 - 4 trẻ trả lời 

1 - 2 trẻ trả lời 



-  hần đầu có g  đây? (3t) 

-  hần thân có g ? (3t) 

- Gà trống có mấy chân? (3t) 

-  hần đuôi gà trống như th  nào? (3t) 

- Gà trống được nuôi ở đâu? (3t) 

- Ngoài gà trống còn gà g ? (3t) 

- Con gà g  đẻ trứng? (3t) 

- Thức  n c a gà là g ? (3t) 

- Gà trống cất ti ng gáy th  nào? Ch ng m nh 

cùng bắt trư c ti ng gáy c a gà trống nào? (2,3t) 

- Muốn gà l n nhanh  h e mạnh phải làm g ? (3t) 

   Gà trống cất ti ng gáy gọi mọi người thức dậy 

đấy, đ  con gà l n nhanh  h e mạnh ch ng m nh 

phải cho nó  n đ  thức  n, giữ vệ sinh sạch sẽ cho 

con gà nhé. 

+ Tranh: Con vịt 

Cô cho trẻ hát vận đ ng bài “m t con vịt” 

- Bài hát nói về con g ? (2t) 

- Cô có bức tranh con g  đây? (2,3t) 

Cho trẻ gọi tên: con vịt 

- Con vịt có mấy phần? (3t) 

-  hần đầu có g  đây? M  vịt th  nào? (3t) 

-  hần thân có g ? (3t) 

- Vịt có mấy chân? Chân vịt có g ? (3t) 

- Còn phần g  đây? (3t) 

- Con vịt hay sống ở đâu?(3t) 

- Thức  n c a vịt là g ? (3t) 

- Con vịt  êu th  nào? Ch ng m nh cùng bắt trư c 

ti ng  êu c a con vịt nào? (2,3t) 

- Muốn con vịt l n nhanh  h e mạnh phải làm g ? 

   Con vịt hay sống ở dư i nư c, chân nó có 

màng gi p nó bơi đấy, vịt đẻ trứng cho ch ng 

m nh  n, đ  con vịt l n nhanh  h e mạnh ch ng 

m nh phải cho nó  n đ  thức  n, giữ vệ sinh sạch 

sẽ cho nó nhé. 

+ Tranh: con m o 

Cô bắt trư c ti ng  êu “Meo  meo ” 

- Cô vừa bắt trư c ti ng  êu c a con g ? (2,3t) 

- Cô có bức tranh con g  đây? (2t) 

Cho trẻ gọi tên: con m o 

- Con m o có b  phận g ? (3t) 

- Mắt m o có g  đặc biệt? (3t) 

- Chân m o có đặc đi m g ? (3t) 

- Ti ng  êu c a con m o như th  nào? Ch ng 

m nh cùng bắt trư c ti ng  êu c a con m o nào? 

2 - 3trẻ trả lời 

Cả l p trả lời 

2 - 3 trẻ    i n 

1 - 2    i n 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

3 - 4    i n 

Cả l p trả lời, bắt trư c 

ti ng gáy 

2 - 3    i n 

Trẻ ch    lắng nghe  

 

 

 

Trẻ hát vận đ ng 

Cả l p trả lời 

2 - 3    i n 

2 - 3    i n c a trẻ    

3 - 4 lần 

3 - 4 trẻ trả lời 

1 - 2 trẻ trả lời 

2 - 3trẻ trả lời 

Cả l p trả lời 

2 - 3 trẻ    i n 

1 - 2    i n 

3 - 4    i n 

Cả l p trả lời, bắt trư c 

ti ng vịt  êu 

2 - 3    i n 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

Trẻ quan sát 

 

1 - 2    i n 

2 - 3    i n 

Trẻ trả lời 3 - 4    i n 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

2 - 3    i n 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

 



- Thức  n c a m o là g ? M o thích  n nhất là 

món g ? (3t) 

- M o được nuôi ở đâu? (3t) 

- Nuôi m o đ  làm g ? (3t) 

   Con m o gi p bắt chu t v  vậy phải yêu qu  

ch m sóc con m o nhé. 

  Đàm thoại     q  n  át 

- Ch ng m nh vừa làm quen v i những con g ? 

- Ch ng là con vật nuôi ở đâu? 

- Ngoài ra còn có con g  nuôi ở trong gia đ nh 

nữa? 

Cô  hái quát lại, mở r ng:  Ngoài ra còn có con 

trâu, con lợn, con bò, con ngan.... cũng là con vật 

nuôi trong gia đ nh đấy. 

  Củng cố 

+ Trò chơi: “Con g   êu” 

Cô nêu cách chơi: Cho tất cả trẻ đứng thành vòng 

tròn, cô đứng ở giữa, cô bắt trư c ti ng  êu c a 

các con vật. Trẻ lắng nghe cùng bắt trư c vận 

đ ng và nói tên con vật đó. Hoặc cô nói tên con 

vật cho trẻ bắt trư c ti ng  êu và vận đ ng. 

+ Luật chơi: Trẻ  nào th c hiện sai phải th c hiện 

lại m t m nh 

Cô cho trẻ chơi,  huy n  hích đ ng viên trẻ. 

 3.  oạt  ộn  3:   t t úc 

Cho trẻ đọc thơ “ Ch  Gà trống” và ra chơi 

Cả l p th c hiện 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

Cả l p trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

2 - 3    i n 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Lắng nghe cách chơi 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi 2 - 3 lần 

 

Trẻ đọc 1 lần và ra chơi 

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ  

Làm con trâu bằn  l  câ  

        Trò c ơi: Trời tối, trời s n . 

        C ơi t  do 

 

 .  ục  íc   êu cầu: 

1. Kiến thức:  
- Trẻ bi t sử dụng lá cây đ  làm con trâu theo hư ng dẫn c a cô. Trẻ bi t chơi 

trò “Trời tối, trời sáng” đ ng cách, đ ng luật, bi t chơi bi t chơi v i đồ dùng, đồ 

chơi ngoài trời.  

2. Kĩ năng:  
-  hát tri n    n ng  é, bu c, r n s   héo léo c a đôi tay cho trẻ.   

3. Thái độ tình cảm:  
- Giáo dục trẻ bi t ch m sóc, yêu qu , bảo vệ con trâu và các con vật. 

  . C uẩn bị: 
- Lá cây, dây 

-  hấn, s i. 

   . Ti n   n  



   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1: L   con trâu bằn  l  câ  
- Cô trò chuyện v i trẻ về m t số con vật nuôi 

trong gia đ nh 

- Hôm nay chúng mình cùng cô làm con trâu 

bằng lá cây nhé. 

- Cô gi i thiệu v i trẻ về đồ dùng. 

- Cô làm và hư ng dẫn trẻ. 

Đ  làm được con trâu, cô dùng 1 lá mít to, dùng 

tay  é lượn 2 bên tán lá(gần cuống) đ  làm 2 

sừng trâu.Ti p theo, cô uốn cong 2 cánh lá 2 bên 

rồi dùng dây bu c lại đ  tạo thành bụng con trâu. 

Đ  đầu con trâu có th  lắc lư, gật gật được, cô 

dùng 1 đoạn dây  hác bu c vào cuống lá, sau đó 

 âu sợi dây dọc theo bụng con trâu. 

- Ch ng m nh có muốn làm con trâu bằng lá cây 

thật đẹp giống cô vừa làm  hông? 

- Cô cho trẻ làm theo nhóm. 

- Cô gợi   trẻ nhận  ét giữa các nhóm  

- Cô nhận  ét chung, giáo dục ch m sóc, yêu 

qu , bảo vệ con trâu và các con vật 

2.  oạt  ộn  2: Trò c ơi  Trời tối, trời s n   
- Cô gi i thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách 

chơi:  

 Cho trẻ đi t  do giả làm đàn gà con đi  i m 

mồi, hai tay dang ngang vừa vẫy tay vừa  êu 

“chi p, chi p”. Khi có tín hiệu: “Trời tối” th  

ngồi thụp  uống đất nghiêng đầu, áp hai bàn tay 

vào má và nhắm mắt ng . Cho trẻ nhắm mắt 

 hoảng 30 giây, sau đó cô nói “Trời sáng” trẻ 

đưa tay lên mồm và bắt chư c ti ng gáy: “Ò, ó, 

o”  

Cô cho trẻ chơi: Cô t  chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần, nhận 

 ét  hích lệ trẻ. 

3.  oạt  ộn  3: C ơi t  do 
- Gi i thiệu v i trẻ về đồ chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, đ ng viên,  huy n  hích trẻ 

chơi. 

* K t th c: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân.  

 

 Trẻ trò chuyện cùng cô 

 

Vâng ạ 

 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Có ạ 

 

Trẻ ngồi theo nhóm. 

Trẻ nhận  ét cùng cô  

Trẻ ch    

 

 

Trẻ lắng nghe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi hứng th    

 

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi 

theo ý thích.  

 

Trẻ cất đồ chơi và đi rửa tay 

 

                                      

                                         T ĐỘ   C   U 

 

* LQ T :       C 

TC: VỊT    E   T   ẢY VÀ  C UỒ   



 

- Cô gi i thiệu tên trò chơi “Vịt nghe hát nhảy vào chuồng” 

- Cô ph  bi n luật chơi, cách chơi. 

+ Cách chơi:  

- Ở giữa l p cô đ  chu n bị m t chi c vòng tròn thật to làm chuồng vịt, nhiệm 

vụ c a các ch  vịt là đi vòng tròn quanh chuồng c a m nh, vừa đi vừa nghe hát 

vận đ ng nh n nhảy theo  m t bài hát bất   .  

Khi có hiệu lệnh  ắc  ô vang lên các ch  vịt sẽ phải nhảy thật nhanh vào trong 

chuồng và đứng. 

+ Luật chơi:  

- Những ch  vịt nào nhanh nhẹn hơn nhảy được vào chuồng th  sẽ được thưởng 

m t tràng pháo tay, còn những ch  vịt  hông nhảy được vào chuồng th  sẽ 

 hông được cô  hen.  

(Các bạn 3 tu i sẽ phải nghe thật tinh và cố gắng nhé, còn các bạn 2 tu i sẽ chơi 

thật gi i theo các anh chị 3 tu i nhé ) 

T  chức cho trẻ chơi,. 

Cô quan sát đ ng vên  huy n  hích trẻ chơi. 

* V  sin , nêu  ươn ,cắ  cờ, trả trẻ 
- Cô t  chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt, rửa tay.  

- Vệ sinh đầu tóc cho trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ. 

 Cho trẻ nhận  ét những bạn ngoan, học gi i,… đ  tuyên dương, cắm cờ  

- Trả trẻ  

                                   ________________________________ 

                                      T ứ 3 n    23 t  n  12 n   2025 
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò c u  n s n : Trò c u  n về Con C ó 
- Cô cho trẻ quan sát tranh con chó 

- Con đang quan sát tranh g ? 

- Cho trẻ đọc từ “Con chó” dư i các h nh thức l p, t , nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc đi m c a con chó 

- Con chó được nuôi ở đâu? 

- Các con  hông được đ n gần hay trêu đùa con chó v  gây nguy hi m 

- Cô nhận  ét, giáo dục trẻ. 

 

* PTT :       C 

Đề t i:  DTT:    e   t         le te  

            NDKH : Vận  ộn   úa   ột con vịt  

                    TCÂN :  Vịt n  e   t n ả  v o c uồn   
 

 .  ục  íc   êu cầu 
1. Kiến thức:  



- 3 tu i: Trẻ bi t ch    nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nh n nhảy, lắc lư theo 

bài hát, bản nhạc. Bi t vận đ ng m a theo nhịp điệu và lời bài hát “M t con vịt”,  

chơi được trò chơi theo hư ng dẫn.  

- 2 tu i: Trẻ bi t lắng nghe cô hát, bi t hưởng ứng theo cô và bạn theo  hả n ng. 

Bi t vận đ ng nh n nhảy theo lời bài hát “M t con vịt” và chơi trò chơi theo  hả 

n ng. 

2. Kĩ năng: 

- 3 tu i: R n    n ng nghe hát,  hả n ng ch   , ghi nh  có ch  định,    n ng vận 

đ ng nh n nhảy, m a minh họa theo nhịp và lời bài hát. R n     n ng lắng nghe, 

vận đ ng thô cho trẻ qua trò chơi. 

- 2 tu i: : R n    n ng nghe hát,  hả n ng ch   , phát tri n thính giác cho trẻ.    

n ng vận đ ng nh n nhảy theo nhịp bài hát. H nh thành dần     n ng lắng nghe, 

vận đ ng thô cho trẻ qua trò chơi. 

3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ yêu qu ,ch m sóc các con vật nuôi trong gia đ nh. 

  . C uẩn bị 
- Giáo án 

- Mũ: Gà trống, Con vịt 

- Nhạc beat: Gà gáy le te, nhạc cho trẻ nghe hát  nhạc bài hát “M t con vịt”. 

- Vòng,  ắc  ô 

- Loa, máy tính. 

   . Ti n   n  

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐÔ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1:  iới t i u b i 

- Chào mừng các bé đ n v i hoạt đ ng “Bé làm 

quen v i âm nhạc” qua ch  đề “Th  gi i đ ng 

vật” ngày hôm nay  Đ n v i hoạt đ ng “Bé 

làm quen v i âm nhạc” ngày hôm nay ch ng 

m nh sẽ được cùng cô trải nghiệm rất nhiều 

hoạt đ ng. 

+ Hoạt đ ng thứ nhất: Thưởng thức âm nhạc 

+ Hoạt đ ng thứ hai: Những ch  vịt ng  

ngh nh 

+ Hoạt đ ng thứ ba: Vịt con nhanh nhẹn. 

- Ch ng m nh đ  sẵn sàng tham gia các hoạt 

đ ng cùng cô chưa?  

2.  oạt  ộn  2: P  t triển b i  

  Nghe hát “Gà gáy” 

- Ch ng m nh sẽ cùng đ n v i hoạt đ ng thứ 

nhất là: “Thưởng thức âm nhạc” 

- Đối v i hoạt đ ng này các con sẽ được lắng 

nghe cô th  hiện bài hát “Gà gáy le te”, dân ca 

Cống Khao, lời m i Huy Trân. Mời ch ng 

m nh cùng thưởng thức nhé  

+ Lần 1: Cô th  hiện bài hát theo đ ng lời, 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả l p trả lời 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ nghe cô hát 

 



đ ng giai điệu 

- Cô vừa hát bài hát g ? Dân ca g ? 

+ Lần 2: Cô hát   t hợp v i nhạc beat. 

- Đ  bài hát hay hơn nữa lần này cô còn hát   t 

hợp v i nhạc nữa đấy,  in mời ch ng m nh 

cùng lắng nghe. 

- Ch ng m nh vừa lắng nghe bài hát g ? Bài hát 

c a dân ca g ? (2,3t) 

-  Bài hát nói về con g ? (3t) 

   Cô gi i thiệu n i dung: Bài hát có giai điệu 

nhẹ nhàng vui tươi nói về ch  gà trống cất 

ti ng gáy le te gọi mọi người thức dậy lên 

nương rẫy đấy  

+ Lần 3: Cô hát mời trẻ cùng hưởng ứng. 

- Đ  hoạt đ ng thưởng thức âm nhạc thêm 

phần sôi đ ng thoải mái, cô  in mời ch ng 

m nh cùng đứng lên th  hiện bài hát cùng v i 

cô nào! 

Cô nhận  ét,  hích lệ trẻ. 

+ Lần 4: Cho trẻ nghe hát qua vi tính. 

- Đ  ch ng m nh được thưởng thức nhiều 

giọng hát  hác nhau, sau đây cô  in mời ch ng 

m nh cùng lắng nghe lại bài hát “Gà gáy le te” 

do bạn Nhật Mai th  hiện qua máy tính nhé  

- Khép lại hoạt đ ng thưởng thức âm nhạc 

ch ng m nh đ  được làm quen v i ti ng gáy 

c a ch  gà trống rồi. Ti p theo ch ng m nh sẽ 

cùng làm quen v i m t con vật quen thu c 

nuôi trong gia đ nh qua hoạt đ ng thứ hai: 

“Những ch  vịt ng  ngh nh”. 

  Vận động mú : Một con vịt 

- Ở hoạt đ ng này ch ng m nh sẽ cùng th  hiện 

vận đ ng m a minh họa, nh n nhảy theo giai 

điệu bài hát “M t con vịt” do nhạc s  Kim 

Duyên sáng tác. 

- Bây giờ mời ch ng m nh h y cùng th  hiện 

nh n nhảy thật hay thật  héo cùng cô nhé  

- Cho trẻ hát vận đ ng m a nh n nhảy cùng cô 

- Ch ng m nh vừa vận đ ng theo hát bài hát 

gì? Do ai sáng tác? (2,3t) 

- Cho nhóm nh n nhảy 

Cô ch    lắng nghe, sửa sai,  hích lệ trẻ vận 

đ ng. 

  T   ch i  m nhạc: Vịt nghe hát nhảy vào 

ch ồng 

Cả l p trả lời 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

1 - 2    i n 

 

1 - 2    i n 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ hưởng ứng theo cô 

 

 

 

 

Trẻ nghe hát qua máy tính 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Cả l p th  hiện 

 

 

Trẻ trả lời 

 

1 nhóm 

 

 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 



- Hoạt đ ng ti p theo mà ch ng m nh cùng trải 

nghiệm là hoạt đ ng: “Vịt con nhanh nhẹn” 

- Ở hoạt đ ng này ch ng m nh sẽ cùng tham 

gia m t trò chơi mang tên “Vịt nghe hát nhảy 

vào chuồng” 

+ Cách chơi: Ở giữa l p cô đ  chu n bị m t 

chi c vòng tròn thật to làm chuồng vịt, nhiệm 

vụ c a các ch  vịt là đi vòng tròn quanh 

chuồng c a m nh, vừa đi vừa nghe hát vận 

đ ng nh n nhảy theo  m t bài hát bất   . Khi 

có hiệu lệnh  ắc  ô vang lên các ch  vịt sẽ phải 

nhảy thật nhanh vào trong chuồng và đứng. 

+ Luật chơi: Những ch  vịt nào nhanh nhẹn 

hơn nhảy được vào chuồng th  sẽ được thưởng 

m t tràng pháo tay, còn những ch  vịt  hông 

nhảy được vào chuồng th  sẽ  hông được cô 

 hen. (Các bạn 3 tu i sẽ phải nghe thật tinh và 

cố gắng nhé, còn các bạn 2 tu i sẽ chơi thật 

gi i theo các anh chị 3 tu i nhé ) 

T  chức cho trẻ chơi,. 

Nhận  ét  hích lệ trẻ sau mỗi lượt chơi  

3.  oạt  ộn  3:   t t úc 
- Các con ơi   ua hoạt đ ng “Bé làm quen v i 

âm nhạc” ngày hôm nay cô muốn nhắc nhở 

ch ng m nh phải bi t yêu qu , ch m sóc các 

con vật nuôi gần gũi hiền lành trong gia đ nh. 

Rồi tránh  a những con vật nuôi hung dữ v  

ch ng có th  làm ch ng m nh bị đau, ch ng 

m nh có đồng    hông? 

- Hoạt đ ng “Bé làm quen v i âm nhạc” ngày 

hôm nay đ    t th c rồi   in chào và hẹn gặp 

lại  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi (3 tu i chơi theo 

hư ng dẫn, 2t chơi theo 3t) 

 

 

 

 

 

 

 

Cả l p trả lời 

 

Trẻ vẫy tay chào. 

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ . 

Quan sát tranh con mèo 

Trò c ơi: Vỗ ta  (EL60) 

          C ơi t  do  

 .  ục  íc   êu cầu: 

1. Kiến thức:  
- 3tu i: Trẻ bi t tên gọi, đặc đi m  đặc trưng c a con m o: các b  phận, ti ng 

 êu, ích lợi,.. trẻ  bi t chơi trò “Vỗ tay ” đ ng cách, đ ng luật, bi t chơi bi t chơi 

v i đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. 

- 2 tu i: Bi t gọi tên con m o và nói được m t số đặc đi m n i bật c a con m o 

theo mẫu. Bi t chơi trò chơi theo  hả n ng, chơi t  do theo   thích. 

2. Kĩ năng:   



-  hát tri n ngôn ngữ cho trẻ, phát huy tính tích c c cho trẻ 

3.Thái độ. 
- Giáo dục trẻ ch m sóc, yêu qu , bảo vệ con m o và các con vật  hác. 

  . C uẩn bị: 
- Tranh: con mèo. 

- Sân chơi sạch sẽ, các đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn 

   . Ti n   n : 

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1: Quan sát tranh con mèo 
- Cô giả làm ti ng  êu: Meo, meo 

- Cô cho trẻ quan sát tranh: con m o 

- Các con đang quan sát tranh con g ?  (2,3t) 

- Đ ng rồi, đây là bức tranh con m o, cả l p 

cùng đọc theo cô: “Con m o”(cô cho trẻ đọc 

dư i nhiều h nh thức, cô bao quát trẻ) 

- Con m o có những b  phận g ? (3t) 

- Cho trẻ đọc cùng cô tên gọi các b  phận. 

- Nuôi con m o đ  làm g ? (3t) 

- Nhà chúng mình có nuôi con mèo không? 

(2,3t) 

- Ch ng m nh ch m sóc con m o như th  nào? 

(3t) 

   Cô  hái quát, giáo dục trẻ ch m sóc, yêu 

qu , bảo vệ con m o và các con vật  hác 

2. oạt  ộn  2: Trò c ơi: Vỗ ta  (EL60) 
- Hôm nay ch ng ta sẽ chơi trò chơi: Vỗ tay. 

Cô sẽ nói các từ ch  con vật, các cháu ch    

lắng nghe, n u cô nói m t từ th  các cháu vỗ 

tay 1 lần, n u cô nói hai từ các cháu sẽ vỗ tay 

hai lần...(cô làm mẫu) 

- N u các từ  hông bắt đầu bằng từ ch  tên con 

vật ví dụ: bàn, gh ..., các cháu sẽ im lặng và 

 hông vỗ tay.  

- Cô nói: Bây giờ các cháu h y lắng nghe và 

th c hiện nhé. Cô đưa ra 1 vài từ đơn giản cho 

đ n  hi trẻ hi u rằng ch  vỗ tay  hi các từ bắt 

đầu bằng từ ch  các con vật, còn  hi các từ 

 hông bắt đầu bằng từ ch  con vật th   hông vỗ 

tay. 

- Cô t  chức cho trẻ chơi,nhận  ét,  hích lệ trẻ. 

3.  oạt  ộn  3: C ơi t  do  
- Cho trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, đ ng viên,  huy n  hích trẻ 

chơi. 

* K t th c: Cô cho trẻ cất đồ dùng,đồ chơi cho 

 

Trẻ ch    

Trẻ quan sát 

Trẻ trả lời 

Trẻ đọc 

 

 

2-3    i n 

Trẻ phát âm 

Trẻ trả lời 

2-3    i n 

Trẻ trả lời 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng th  

 

 

Trẻ chơi hứng th  

 

Trẻ cất đồ chơi vệ vào l p 



trẻ vệ sinh cá nhân.  

 

 

   T ĐỘ   C   U 
 

* T  c  i n vở: L   quen với c ữ vi t 
- 3 tu i: Cô hư ng dẫn trẻ dở vở trang số 7 

- Cô cho trẻ quan sát tranh và cùng cô gọi tên chữ cái Â 

- Cô cho trẻ tô theo nét chấm mờ hoàn thiện chi c lá và tô màu bức tranh theo   

thích 

- Cô h i trẻ cách cầm b t, tư th  ngồi tô 

- 2 tu i: Cô cho trẻ tô màu theo   thích 

- Cô cho trẻ làm vở 

- Cô ch    quan sát, hư ng dẫn trẻ th c hiện 

- Cô nhận  ét bài làm c a trẻ, đ ng viên,  huy n  hích trẻ 

* V  sin , nêu  ươn , cắ  cờ, trả trẻ 
- Cô t  chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt, rửa tay.  

- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ: Cho trẻ nhận  ét những bạn ngoan, học gi i,… 

đ  tuyên dương, cắm cờ  

* Trả trẻ  

                                       _________________________________               

T ứ 4, n    24 t  n  12 n   2025 
 

   T ĐỘ   S    

 

* Trò c u  n s n : Trò c u  n về con  èo 
- Cô cho trẻ quan sát tranh con m o 

- Con đang quan sát tranh gì? 

- Cho trẻ đọc từ “con m o” dư i các h nh thức l p, t , nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc đi m c a con m o 

- Con m o được nuôi ở đâu? 

- Các con  hông được đ n gần hay trêu đùa con m o v  gây nguy hi m 

- Cô nhận  ét, giáo dục trẻ. 

 

* PT  : VĂ   ỌC 

Đề t i: Dạ  trẻ  ọc t ơ     trốn   

 .  ục  íc   êu cầu:  

1. Kiến thức:  

- 3 tu i: Trẻ nh  tên bài thơ, tên tác giả, hi u n i dung bài thơ, bi t đọc thơ cùng 

cô và đọc thu c thơ. 

- 2 tu i: Trẻ bi t tên bài thơ, tên tác giả, đọc thơ dư i s  gi p đỡ c a cô giáo và 

đọc thu c thơ theo  hả n ng. 

2. Kĩ năng:  

- 3 tu i: R n    n ng đọc thơ đều r  ràng,  hông ngọng,  hông lắp. R n  hả 

n ng ch   , ghi nh   có ch  định và phát tri n ngôn ngữ cho trẻ. 



- 2 tu i: R n    n ng đọc thơ theo cô,  hả n ng ch   , ghi nh   có ch  định và 

phát tri n ngôn ngữ cho trẻ. 

3. Thái độ: Giáo dục trẻ yêu qu  ch m sóc các con vật nuôi. 

  . C uẩn bị: 
- Tranh minh họa bài thơ “Gà trống” 

- Mô h nh minh họa thơ “Gà trống” 

- Mũ gà trống, gà mái, gà con 

   .  oạt  ộn : 

    T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1. oạt  ộn  1:  iới t i u b i. 
Cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng” 

Cô nói “Trời tối, trời tối” 

Cô nói “Trời sáng, trời sáng” 

 

- Các con vừa bắt trư c ti ng gáy c a con g ? 

(2t) 

- Gà trống là con vật nuôi ở đâu? (3t) 

- Ngoài con gà trống ra còn con g  cũng được 

nuôi trong gia đ nh? (3t) 

- Muốn các con vật nuôi  h e mạnh l n nhanh 

phải làm g ? (3t) 

   Cô giáo dục trẻ : Muốn các con vật nuôi l n 

nhanh,  h e mạnh ch ng m nh phải ch m sóc 

các con vật cho ch ng  n đầy đ , vệ sinh 

chuồng trại sạch sẽ nhé. 

 2. oạt  ộn  2: : P  t triển b i  

Dạ  trẻ  ọc t ơ     trốn   
 C  đ c m  :  

Có m t bài thơ rất hay nói về con gà trống, đó là 

bài thơ “Gà trống” do cô Thu Nga sáng tác và 

hôm nay cô sẽ dạy ch ng m nh bài thơ này đấy. 

Đ  gi p ch ng m nh đọc thu c và cảm nhận 

được cái hay c a bài thơ ch ng m nh h y cùng 

lắng nghe cô đọc mẫu trư c nhé.  

+ Lần 1: Cô đọc thơ   t hợp nét mặt, cử ch , điệu 

b .  

H i lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả? (2,3t) 

+ Lần 2: Đọc   t hợp tranh minh hoạ. 

- H i lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả? (2,3t) 

Giảng n i dung: Bài thơ nói về ch  gà trống cất 

ti ng gáy vang vào mỗi bu i sáng, ti ng gáy c a 

ch  được mọi người  hen ngợi và ch  rất thích 

th  lại cố gắng gáy thật to đ  gọi ông mặt trời 

thức dậy đấy  

 

Trẻ chơi cùng cô 1 lần 

Trẻ làm các ch  gà đi ng  

Trẻ mở mắt và bắt trư c 

ti ng gà gáy ò ó o 

Cả l p trả lời 

Trẻ trả lời 1 - 2    i n 

2 - 3    i n c a trẻ 

 

Cả l p trả lời 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

  

Trẻ quan sát và lắng nghe 

 

2 - 3 trẻ trả lời 

 

 

Trẻ lắng nghe cô giảng n i 

dung 

 

  

 

Trẻ ch    lắng nghe 



- Lần 3: Đọc trích dẫn giảng giải từ  hó.  

Đ  gi p ch ng m nh hi u r  hơn về n i dung bài 

thơ lần này cô sẽ đọc thơ   t hợp v i mô h nh. 

Bài thơ được chia làm hai  h  

Cô đọc  h  thơ đầu:  

           “Ch  gà trống 

                     ... 

            Ch  thích lắm” 

Kh  thơ đầu: Nói về ti ng gáy c a ch  gà trống 

vào bu i s m ban mai và s  thích th  c a ch  gà  

 hi được  hen ngợi. 

- Ch ng m nh có bi t “ban mai” ngh a là g  

không?(3t) 

- “Ban mai” có ngh a là: ch  thời gian vào bu i 

sáng s m, l c trời bắt đầu sáng. 

Cho trẻ đọc từ  hó “ban mai” 

Cô đọc  h  thơ cuối:  

              “Ch  lại gắng 

                       ... 

               Mặt trời mọc” 

Kh  thơ cuối: Nói về ch  gà trống cố gắng cất 

ti ng gáy vang thật to đ  gọi ông mặt trời thức 

dậy đấy. 

  Đàm thoại: 

- Cô vừa đọc bài thơ g ? (2t) 

- Bài thơ do ai sáng tác? (3t) 

- Bài thơ nói về con g ? (2t) 

- Gà Trống cất ti ng gáy vào l c nào? (3t) 

- Được  hen ngợi gà trống lại làm g ? (3t) 

- Ti ng gáy c a gà trống như th  nào? (3t) 

Cho trẻ bắt trư c ti ng gà trống gáy “ò…ó…0” 

- Gà trống gái đ  làm g ? (3t) 

- Ch ng m nh thấy ch  gà trống có gi i  hông? 

- Muốn gà trống luôn  h e mạnh, cất ti ng gáy 

vang ch ng m nh phải làm g ? (3t) 

   GD trẻ: Ch ng m nh phải ch m sóc cho gà 

 n, giữ vệ sinh chuồng trại, nơi ở c a ch  gà 

trống nhé.  

  Dạy t ẻ đ c th  

Bây giờ ch ng m nh h y cùng đóng vai những 

ch  gà đáng yêu đ  cùng th  hiện bài thơ thật 

hay nào. 

- Cô cho cả l p đọc thơ cùng cô  

- Cô cho trẻ đọc theo t . 

- Cho trẻ đọc luôn phiên từng t  

 

 

 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe  

 

 

 

 

2-3 trẻ trả lời 

 

 

 

Trẻ đọc to, r  ràng 2 - 3 lần 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3    i n 

1 - 2 trẻ trả lời 

2 - 3 trẻ trả lời 

2 - 3    i n c a trẻ 

Trẻ trả lời 

2 -3 trẻ trả lời 

1 - 2 lần 

2 - 3    i n 

Cả l p trả lời 

 

1 - 2    i n 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

     

Trẻ đọc 2 - 3 lần 

3 t   

T  đọc luôn phiên 1 lần 

2 - 3 nhóm 



- Cho trẻ đọc theo nhóm 

- Cho trẻ đọc đối đáp 

- Cá nhân trẻ đọc thơ 

- Cho cá nhân đọc ch  mô h nh 

- Cô bao quát, nhận  ét sửa sai cho trẻ,  hích lệ 

trẻ đọc thơ. 

- Cô h i lại trẻ tên bài thơ, tác giả? 

3. oạt  ộn  3:   t t úc. 
- Giờ học c a ch ng m nh đ n đây là   t th c 

rồi, ch ng m nh h y cùng cất ti ng hát vang bài 

hát  “Con gà trống” đ  đi ra ngoài  ia ti p tục 

quan sát những con vật nuôi ở trong trường 

ch ng m nh nào  

2 trẻ đọc đối đáp 

2 - 3 trẻ 

1 trẻ đọc 

 

- Trẻ ch    

Cả l p trả lời 

 

Trẻ lắng nghe, hát và ra 

chơi 

 

*   T ĐỘ      À  TRỜ  
 

  t b i:  ột con vịt. 

Trò c ơi: Trời tối, trời s n  

C ơi t  do 
 

 .  ục  íc   êu cầu: 

1. Kiến thức: 
- Trẻ nh  tên bài hát, tên tác giả, hi u n i dung c a bài hát, thu c bài hát”M t 

con vịt”. Trẻ bi t chơi trò “Trời tối, trời sáng” đ ng cách, đ ng luật, bi t chơi 

bi t chơi v i đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. 

2. Kĩ năng: 
- R n    n ng quan sát, ch   , r n thói quen vệ sinh môi trường cho trẻ. 

3. Thái độ tình cảm: 
- Giáo dục trẻ yêu qu , ch m sóc, bảo vệ các con vật nuôi. 

  . C uẩn bị: 
- Nhạc bài hát: M t con vịt 

-  hấn, s i… 

   . C c  ti n   n : 

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1:   t b i:  ột con vịt. 

- Xúm xít, xúm xít. 

Cô cho trẻ bắt chư c ti ng  êu c a con vịt 

- Ch ng m nh vừa bắt chư c ti ng  êu c a con 

gì? 

- Có 1 bài hát rất hay nói về con vịt đấy,  

ch ng m nh đoán  em đó là bài hát g . 

- Cô gi i thiệu bài hát: M t con vịt, tên tác  

giả Kim Duyên 

- Cô cho trẻ hát cùng cô 1 lần  

- Cô giảng n i dung bài hát: Bài hát nói về 

 

Trẻ ch    

Trẻ bắt chư c 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ trả lời 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ ch    lắng nghe 



m t con vịt  êu cạp, cạp và  hi  uống nư c  

nó  òe đôi cánh bơi b  b m và lên bờ nó vẫy  hô  

đôi cánh. 

- Cô cho trẻ hát cả l p. 

- Cô cho trẻ hát t , nhóm, cá nhân. 

 Cô bao quát, sửa sai, đ ng viên trẻ. 

- Giáo dục trẻ yêu qu , ch m sóc, bảo vệ các  

con vật nuôi 

 2. oạt  ộn  2: Trò c ơi  Trời tối, trời s n   
- Cô gi i thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách 

chơi:  

 Cho trẻ đi t  do giả làm đàn gà con đi  i m 

mồi, hai tay dang ngang vừa vẫy tay vừa  êu 

“chi p, chi p”. Khi có tín hiệu: “Trời tối” th  

ngồi thụp  uống đất nghiêng đầu, áp hai bàn tay 

vào má và nhắm mắt ng . Cho trẻ nhắm mắt 

 hoảng 30 giây, sau đó cô nói “Trời sáng” trẻ 

đưa tay lên mồm và bắt chư c ti ng gáy: “Ò, ó, 

o”  

Cô cho trẻ chơi: Cô t  chức cho trẻ chơi, nhận  ét 

 hích lệ trẻ. 

3.  oạt  ộn  3: C ơi t  do. 
- Cô phát phấn, s i,  …và hư ng dẫn cho trẻ  

chơi 

- Cô bao quát trẻ, đ ng viên,  huy n  hích  

trẻ chơi. 

 Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho 

 trẻ vệ sinh cá nhân. 

 

 

Trẻ hứng th  hát  

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ   

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi 

theo ý thích.  

Trẻ cất đồ chơi và đi rửa tay.   

 

   T ĐỘ   C   U 
 

*TRÒ C Ơ    ÃY LÀ  T E  TÔ   (EL34) 
Cô gi i thiệu tên trò chơi: H y làm theo tôi 

+ Cô nêu cách chơi:  Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn và nói 

- “Ở trò chơi này, ch ng ta sẽ cùng chơi v i âm nhạc và các điệu nhảy”. 

- Các con h y nh n những đ ng tác cô đang làm và h y làm theo cô nhé. 

- Cô mở nhạc và th c hiện các đ ng tác 

+ Đ ng tác 1: Tay thay nhau đưa ra trư c 

+ Đ ng tác 2: Đưa chân thay nhau ra trư c 

+ Đ ng tác 3: Tay đưa  hum trư c mi ng 

+ Luật chơi: Bạn nào làm sai phải làm lại cùng cô 

Cô t  chức cho trẻ chơi đ n  hi trẻ  hông còn hứng th  

Cô bao quát nhận  ét sau mỗi lượt chơi. 

* V  sin , nêu  ươn , trả trẻ 



- 3 tu i: MT 22: Nói đ ng tên m t số th c ph m quen thu c  hi nh n vật thật 

hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa...) 

- 2 tu i: Nói được tên m t số th c ph m theo cô 

- Cô t  chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt, rửa tay.  

- Vệ sinh đầu tóc cho trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ: Cho trẻ nhận  ét những bạn ngoan, học gi i,… 

đ  tuyên dương, cắm cờ  

- Trả trẻ  

                                        _________________________________ 

T ứ 5 n    25 t  n  12 n   2025 
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò c u  n s n : Trò c u  n về con vịt 

- Cô cho trẻ hát bài hát: M t con vịt 

- Trong bài hát nói đ n con vật g ? 

- Cô cho trẻ quan sát tranh con vịt 

- Con đang quan sát tranh g ? 

- Cho trẻ đọc từ “con vịt” dư i các h nh thức l p, t , nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc đi m c a con vịt 

- Con vịt được nuôi ở đâu? 

- Hàng ngày các con gi p bố mẹ ch m sóc vịt như th  nào? 

- Cô nhận  ét, giáo dục trẻ. 

 

* PT T: LQV T    

Đề t i:   ộp 2 n ó   ối tư n  tron  p ạ  vi 3  

 .  ục  íc   êu cầu: 

1. Kiến thức:  
- 3 tu i: MT 45: Trẻ bi t bi t g p và đ m hai nhóm đối tượng cùng loại có t ng 

trong phạm vi 5. Trẻ bi t chơi trò chơi và chơi đ ng luật. 

- 2 tu i: Trẻ bi t bi t g p và đ m hai nhóm đối tượng cùng loại theo  hả n ng 

 2. Kĩ năng:  
- 3 tu i: R n    n ng quan sát, ch   , ghi nh  có ch  định,    n ng đ m, g p 

dồn tạo nhóm cho trẻ. 

- 2 tu i: R n    n ng quan sát, ghi nh , ch    có ch  định. K  n ng tạo nhóm và  

đ m vẹt cho trẻ. 

3. Thái độ tình cảm: 
-  Giáo dục trẻ bi t yêu qu , bảo vệ các con vật, giữ g n đồ  

dùng học tập. 

  . C uẩn bị: 

-  hòng học thoáng mát sạch sẽ  

- Thẻ có 3 chấm tròn, viên s i 

- Chuồng gà số 1, 2, 3 

- Lô tô con gà, r  

   . C c  oạt  ộn : 



   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1:  iới t i u b i 
Cô cho trẻ hát cùng cô bài: Con gà trống. 

- Ch ng m nh vừa hát bài hát có tên là g ? (2, 3t) 

- Muốn các con vật nuôi l n nhanh phải làm g ? 

(3t) 

Cô  hái quát, giáo dục trẻ: Muốn các con vật 

nuôi l n nhanh,  h e mạnh ch ng m nh phải 

yêu qu , ch m sóc, cho ch ng  n nhé. 

2.  oạt  ộn  2: P  t triển b i 

Dạ  trẻ  ộp 2 n ó   ối tư n  tron  p ạ  vi 

3. 

+ Ôn: Đ m trên đối tượng trong phạm vi 3       

(EM 32): Ghép chấm tròn: Cô phát cho trẻ vài 

thẻ chấm tròn (có 3 chấm tròn) và m t vài viên 

đá. Ch  cho trẻ cách đặt viên đá lên từng chấm 

tròn và đ m số chấm tròn trên thẻ 

Cô nhận  ét,  hen trẻ  

+ Bài m i: G p 2 nhóm đối tượng trong phạm 

vi 3 

+ G p 1 và 2 

         Dấu tay  dấu tay  

       Tay đẹp đâu  

- Trên bảng cô chu n bị cho ch ng m nh những 

g ? (Rất nhiều con gà) 

- Ch ng m nh h y   p vào chuồng gà số 1 là 1 

con gà,   p vào chuồng gà số 2 là 2 con gà. 

Cho trẻ đ m, nói số lượng c a từng nhóm. 

- Cô cùng ch ng m nh cùng gi p các cô ch  

ch n nuôi g p và dồn những con gà vào thành 1 

chuồng gà nhé. 

- Bây giờ các cô ch  ch n nuôi muốn g p dồn 2 

chuồng gà vào v i nhau thành m t chuồng gà. 

Cô th c hiện mẫu cho trẻ th c hiện cùng:   p 

g p vào bằng cách lấy 1 con gà ở chuồng số 1 

sang chuồng số 3, sau đó lấy ti p 2 con gà ở 

chuồng số 2 g p dồn vào chuồng số 3 thành m t 

chuồng gà m i. 

H i trẻ: 

- Cô đ  g p dồn 2 chuồng gà thành mấy chuồng 

gà? (2, 3t) 

- Chuồng gà m i có mấy con gà? (cho trẻ đ m) 

(3t) 

Cho trẻ nhắc lại: Khi g p hai nhóm có số lượng 

1 và 2 tạo thành m t nhóm m i có số lượng là 3 

 

Trẻ hát 1 lần 

2- 3 trẻ trả lời 

 

Trẻ trả lời cả l p 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ ôn cùng cô 

 

1 - 2 trẻ lên th c hiện, đ m 

 

 

 

 

 

 

Tay đẹp đây 

Cả l p trả lời 

 

Trẻ quan sát th c hiện 

 

Trẻ đ m... 

 

 

Trẻ th c hiện g p 

 

 

 

 

Trẻ quan sát cô th c hiện 

và th c hiện cùng cô 

 

 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ đ m 

 

Trẻ nhắc lại  

 

Trẻ ch    lắng nghe 



   Cô chốt lại: như vậy  hi g p 2 nhóm, có số 

lượng 1 và 2 th  tạo thành m t nhóm m i có số 

lượng là 3. 

  Liên hệ thực tế 

Ngoài ra còn có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi trơng 

l p, vậy  bạn nào gi i quan sát  ung quanh l p 

 em còn đồ dùng g  có 2 nhóm đ  g p lại tạo 

thành nhóm m i có số lượng là 3. 

Cho trẻ t m và th c hiện g p, dồn đ m theo yêu 

cầu 

- Như vậy g p 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 

3 có mấy cách? Là cách g ? 

  Củng cố 

- T   ch i 1: Thi xem ai nhanh 

Cách chơi: Trẻ th c hiện theo yêu cầu c a cô, cô 

yêu cầu trẻ g p dồn những ống ghép n t 

Cho trẻ chơi, cô quan sát sửa sai,  hích lệ trẻ. 

- T   ch i 2: K t bạn 

Cô nêu cách chơi: cho trẻ đi vòng tròn hoặc đi 

t  do,  hi nghe thấy hiệu lệnh “  t bạn,   t bạn” 

trẻ phải chạy thật nhanh t m các bạn đ  đứng 

cạnh nhau tạo thành m t nhóm có 3 bạn. Cô cho 

trẻ đ m và nói số lượng bạn trong m t số nhóm 

vừa   t bạn v i nhau 

- Luật chơi: Cặp nào  hông tạo được nhóm có 

số lượng 3 bạn th  phải nhảy lò cò. 

Cho trẻ chơi, quan sát, nhận  ét, đ ng viên trẻ. 

3  oạt  ôn  3.   t t úc 
Cho trẻ đọc  “Gà trống” và ra sân chơi.  

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 

2 - 3 trẻ 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ chơi hứng th  2 - 3 lần 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi hứng th  1 - 2 lần 

 

Trẻ đọc thơ và ra sân chơi 

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ . 

Quan s t tran : Con    trốn  

         Trò c ơi: Vỗ ta  (EL60) 

         C ơi t  do. 
 

 .  ục  íc   êu cầu: 

1. Kiến thức:  
- 3 tu i: Trẻ bi t tên gọi, đặc đi m  đặc trưng c a con gà trống: các b  phận, 

ti ng  êu, ích lợi,.. trẻ  bi t chơi trò “Trời tối, trời sáng” đ ng cách, đ ng luật, 

bi t chơi bi t chơi v i đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. 

- 2 tu i: Bi t gọi tên và nói được m t vài đặc đi m n i bật c a con gà trống theo 

cô. Chơi trò chơi theo  hả n ng, bi t chơi t  do theo   thích. 

2. Kĩ năng:   
- R n    n ng quan sát,  hả n ng ch   , ghi nh  có ch  định. 

-  hát tri n ngôn ngữ cho trẻ, phát huy tính tích c c cho trẻ. 



3.Thái độ. 
- Giáo dục trẻ ch m sóc, yêu qu , bảo vệ con gà và các con vật  hác. 

  . C uẩn bị: 
- Tranh: con gà trống. 

- Sân chơi sạch sẽ, các đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn 

   . Ti n   n : 

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1: Quan s t tran  con    trống 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về ch  đề: cho trẻ    

tên m t số con vật nuôi trong gia đ nh. 

- Cô cho trẻ quan sát tranh: con gà trống 

- Các con đang quan sát tranh con g ? (2t) 

- Đ ng rồi, đây là bức tranh con gà trống, cả l p 

cùng đọc theo cô: “con gà trống”(cô cho trẻ đọc 

dư i nhiều h nh thức, cô bao quát trẻ) 

- Con gà trống có những b  phận g ? (3t) 

- Cho trẻ đọc cùng cô tên gọi các b  phận. 

- Nuôi con gà trống đ  làm g ? (3t) 

- Nhà ch ng m nh có nuôi con gà trống  hông? 

(2,3t) 

- Ch ng m nh ch m sóc con m o như th  nào? 

(3t) 

   Cô  hái quát, giáo dục trẻ ch m sóc, yêu 

qu , bảo vệ con con gà trống và các con vật 

khác 

2. oạt  ộn  2: Trò c ơi: Vỗ ta  (EL60) 
- Hôm nay ch ng ta sẽ chơi trò chơi: Vỗ tay. Cô 

sẽ nói các từ ch  con vật, các cháu ch    lắng 

nghe, n u cô nói m t từ th  các cháu vỗ tay 1 

lần, n u cô nói hai từ các cháu sẽ vỗ tay hai 

lần...(cô làm mẫu) 

- N u các từ  hông bắt đầu bằng từ ch  tên con 

vật ví dụ: bàn, gh ..., các cháu sẽ im lặng và 

 hông vỗ tay.  

- Cô nói: Bây giờ các cháu h y lắng nghe và 

th c hiện nhé. Cô đưa ra 1 vài từ đơn giản cho 

đ n  hi trẻ hi u rằng ch  vỗ tay  hi các từ bắt 

đầu bằng từ ch  các con vật, còn  hi các từ 

 hông bắt đầu bằng từ ch  con vật th   hông vỗ 

tay. 

- Cô t  chức cho trẻ chơi, nhận  ét,  hích lệ trẻ 

3.  oạt  ộn  3: C ơi t  do  
- Cho trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, đ ng viên,  huy n  hích trẻ 

chơi. 

 

Trẻ trò chuyện cùng cô 

 

Trẻ quan sát 

Trẻ trả lời 

Trẻ đọc 

 

 

2-3    i n 

Trẻ phát âm 

Trẻ trả lời 

2-3    i n 

 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng th  

 

 

Trẻ chơi hứng th  

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ cất đồ chơi vệ sinh vào 

l p 



* K t th c: Cô cho trẻ cất đồ dùng,đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân.  

 

 

   T ĐỘ   C   U 

 

* T  c  i n vở:  oạt  ộn  tạo   n  
- 3 tu i: Cô cho trẻ dở vở trang số 16: Vẽ, tô màu con gà con 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ 

+ Cho trẻ vẽ theo nét chấm mờ đ  hoàn thành bức tranh con gà con và tô màu 

cho đẹp 

+ Vẽ thêm thức  n cho gà con 

- 2 tu i: Cô cho trẻ dở vở trang số 12: Tô màu con cá heo 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ Gọi tên con vật trong trang sách 

+ Tô màu con cá heo cho đẹp 

- Cô cho trẻ th c hiện, ch    quan sát hư ng dẫn trẻ th c hiện 

- Cô nhận  ét bài c a trẻ 

* V  sin , nêu  ươn , trả trẻ 
- Cô hư ng dẫn trẻ các bư c rửa tay 

- Vệ sinh đầu tóc cho trẻ 

Cho cá nhân trẻ th c hiện, cả l p nhận  ét 

Cho cả l p vừa th c hiện vừa nhắc lại các bư c rửa tay  

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

                                  ________________________________ 

T ứ 6, n    26 t  n  12 n   2025 
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò c u  n s n : Trò c u  n về con trâu 
- Cô cho trẻ nghe bài hát: Gọi trâu ra đồng 

- Trong bài hát nói đ n con vật g ? 

- Cô cho trẻ quan sát tranh con trâu 

- Con đang quan sát tranh g ? 

- Cho trẻ đọc từ “con trâu” dư i các h nh thức l p, t , nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc đi m c a con trâu 

- Con trâu được nuôi ở đâu? 

- Các con  hông được đ n gần con trâu v  có th  gây nguy hi m 

- Cô nhận  ét, giáo dục trẻ. 

 

* PTT : T    Ì   

Đề t i: Vẽ con    con ( ẫu) 
 

 .  ục  íc   êu cầu  



1. Kiến thức 
- 3 tu i: MT 100: Trẻ bi t sử dụng m t số nét: Vẽ các nét thẳng,  iên, ngang, tạo 

thành bức tranh đơn giản,…đ  vẽ con gà con và tô màu theo hư ng dẫn mẫu c a 

cô 

- 2 tu i: Trẻ bi t cầm b t màu tô màu con gà con theo hư ng dẫn và tô theo  hả 

n ng  

2. Kỹ năng 
- 3 tu i: R n    n ng cầm b t, vẽ các nét, tô màu  hông chờm ra ngoài nét vẽ, tô 

đều màu. 

- 2 tu i: R n    n ng cầm b t, tư th  ngồi, cách tô màu cho trẻ. 

3. Thái độ 
- Giáo dục trẻ yêu qu  sản ph m c a m nh, c a bạn  trẻ bi t ch m sóc, yêu qu  

con vật nuôi. 

  . C uẩn bị 
- Tranh mẫu c a cô 

- Nhạc beat bài hát “đàn gà con” 

- B t ch , sáp màu, vở tạo h nh, giá treo sản ph m.  

   . C c  ti n   n  

    T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1:  iới t i u b i 
- Ch ng m nh h y    cho cô bi t m t số con 

vật nuôi trong gia đ nh? (2,3t) 

- Đ  các con vật l n nhanh cùng m nh cần làm 

gì? (3t) 

- Cô  hái quát, giáo dục trẻ bi t ch m sóc, yêu 

qu  con vật nuôi. 

2. oạt  ộn  2: P  t triển b i 

* Quan s t v  trò c u  n về  ẫu: 
- Cô treo tranh vẽ con gà con cho trẻ quan sát, 

nhận  ét và đàm thoại: 

+ Cô có bức tranh vẽ g  đây? Con gà con có 

những b  phận nào?(2,3t) 

(Đầu/m nh/đuôi,…như th  nào? có màu 

gì?...) (2,3t) 

* L    ẫu: 
Đ  làm được bức tranh thật đẹp giống như bức 

tranh c a cô đ  vẽ, các bạn h y cùng ch    

 em cô hư ng dẫn cách vẽ và tô màu bức 

tranh con gà trống nhé  

- Đầu tiên, cô cầm b t bằng tay phải và cầm 

b t bằng 3 đầu ngón tay, tay trái cô giữ giấy, 

cô 

vẽ con gà ở chính giữa tờ giấy, vẽ sao cho bố 

cục tranh cân đối. Trư c h t cô vẽ m nh c a 

con gà bằng m t h nh tròn to, vẽ cái đầu là 

 

Trẻ trả lời 

 

2-3    i n c a trẻ 

 

Trẻ ch    

 

 

 

Trẻ quan sát 

 

Trẻ trả lời 

 

2 - 3    i n c a trẻ 

 

 

Trẻ quan sát 

 

 

 

Trẻ ch    

 

 

 

 

 



m t h nh tròn nh  hơn. Sau đó vẽ cái đuôi 

bằng những nét thẳng,  iên, vẽ chân là những 

nét thẳng, mắt gà h nh g ?  M  gà là h nh g ? 

- Đ  bức tranh thêm đẹp hơn, cô chọn màu và 

tô màu cho con gà con và nền tranh. Cô chọn 

màu vàng đ  tô con gà, tô mào gà màu đ , 

cánh và đuôi cô tô nhiều màu  hác nhau. Cô 

cầm b t màu bằng 3 đầu ngón tay và tô đều 

màu,  hông chờm ra ngoài nét vẽ, tô từ trên 

 uống dư i, từ trái qua phải. Đ  bức tranh đẹp 

hơn, cô tô nền bức tranh màu  anh nhạt. 

- Các bạn vừa được quan sát cô vẽ và tô màu 

bức tranh g ?(3t) 

* Trẻ t  c  i n 
- Đ  vẽ được bức tranh con gà con giống như 

c a cô vừa vẽ, bạn nào gi i nhắc lại cách vẽ và 

tô màu giúp cô nào? 

- Cô nhắc lại về tư th  ngồi, cách cầm b t, thái 

đ   hi th c hiện.  

- Cho trẻ th c hiện: vẽ và tô màu tranh. 

- Cô đ ng viên  huy n  hích trẻ làm.  

* Trưn  b  , n ận  ét sản p ẩ : 
Cô mời các bạn h y mang sản ph m c a m nh 

lên trưng bày. 

- Cô và trẻ cùng trưng bày sản ph m. 

- Cho trẻ gi i thiệu bài c a m nh, nhận  ét bài  

c a bạn: Thích bài nào? tại sao thích, so sánh 

v i mẫu?.. 

- Cô nhận  ét chung  hen ngợi, đ ng viên trẻ. 

 3.  oạt  ộn  3:   t t úc 
 Cô cho trẻ bà đọc bài thơ “Đàn gà con” và 

chuy n hoạt đ ng. 

 

 

Trẻ ch    

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời 

 

 

Trẻ nhắc lại 

 

 

Trẻ ch    

 

Trẻ th c hiện 

 

 

Trẻ trưng bày cùng cô 

 

 

2-3 trẻ lên nhận  ét 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

Trẻ đọc và ra chơi nhẹ nhàng 

 

*   T ĐỘ      À  TRỜ . 

Đọc t ơ     trốn   

Trò c ơi: Trời tối, trời s n  

C ơi t  do  

 .  ục  íc   êu cầu: 

1. Kiến thức: 
- Trẻ 3 tu i: Trẻ bi t tên bài thơ, tác giả đọc thu c thơ cùng cô giáo. Trẻ bi t 

cách chơi, chơi trò chơi đ ng luật.  

- 2 tu i: Trẻ bi t đọc thơ cùng cô và bi t chơi trò chơi cùng anh chị, l a chọn đồ 

chơi ngoài trời mà m nh thích. 

2. Kĩ năng:  
- R n    n ng phát tri n ngôn ngữ , tích tích c c cho trẻ 



3. Thái độ tình cảm: 
-  Giáo dục trẻ yêu qu , ch m sóc con gà trống. 

  . C uẩn bị:  
- Sân chơi sạch sẽ, an toàn cho trẻ. 

- Cô thu c bài thơ 

- Tranh minh họa  đồ chơi ngoài trời. 

   . C c  ti n   n  

 

   T ĐỘ   C A CÔ    T ĐỘ   C A TRẺ 

1.  oạt  ộn  1: Đọc t ơ     trốn   
Cho trẻ hát cùng cô “Con gà trống” 

- Ch ng m nh vừa hát bài hát g ? 

- Bài hát nói về con gì? 

- Con gà trống nuôi ở đâu? 

   Giáo dục trẻ: Con gà trống rất có ích nó cất 

ti ng gáy đ  gọi mọi người thức dậy đấy, các 

con h y yêu qu , ch m sóc con gà trống nhé. 

Cô gi i thiệu tên bài thơ, tác giả.  

Cô đọc cho trẻ nghe 2- 3 lần , giảng n i dung 

bài thơ 

Đàm thoại 

- Ch ng m nh vừa nghe cô đọc bài thơ g ? (2t) 

- Do ai sáng tác? (3t) 

- Bài thơ nói về con g ? 

- Gà Trống cất ti ng gáy vào l c nào? 

- Được  hen ngợi gà trống lại làm g ? 

- Ti ng gáy c a gà trống như th  nào? 

Cho trẻ bắt trư c ti ng gà trống gáy  

- Gà trống gáy đ  làm g ? 

- Ch ng m nh thấy ch  gà trống có gi i  hông? 

- Muốn gà trống luôn  h e mạnh, cất ti ng gáy 

vang ch ng m nh phải làm g ? 

Cho trẻ đọc cùng cô v i h nh thức 

- L p đọc thơ 

- T  đọc thơ 

- Nhóm đọc thơ 

- Cá nhân đọc thơ 

Giáo dục trẻ yêu qu , ch m sóc con gà trống. 

2.  oạt  ộn  2: Trò c ơi  Trời tối, trời s n   
- Cô gi i thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách 

chơi:  

 Cho trẻ đi t  do giả làm đàn gà con đi  i m 

mồi, hai tay dang ngang vừa vẫy tay vừa  êu 

“chi p, chi p”. Khi có tín hiệu: “Trời tối” th  

ngồi thụp  uống đất nghiêng đầu, áp hai bàn tay 

 

Trẻ hát cùng cô 1 lần 

Trẻ trả lời 1 - 2    i n 

2 - 3    i n 

1 - 2    i n 

Trẻ quan sát ch    lắng nghe 

 

Cả l p trả lời 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

Trẻ trả lời 1 - 2 trẻ 

2 - 3    i n c a trẻ 

Trẻ trả lời 1- 2    i n 

2 - 3    i n c a trẻ 

1 - 2    i n 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

Trẻ bắt chư c 

1 - 2    i n 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ đọc thơ cùng cô giáo 

T  3 t  

Nhóm 2 - 3 nhóm 

Cá nhân 3 - 4 trẻ 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 



vào má và nhắm mắt ng . Cho trẻ nhắm mắt 

 hoảng 30 giây, sau đó cô nói “Trời sáng” trẻ 

đưa tay lên mồm và bắt chư c ti ng gáy: “Ò, ó, 

o”  

Cô cho trẻ chơi: Cô t  chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần, nhận 

 ét  hích lệ trẻ. 

3.  oạt  ộn  3: C ơi t  do 
-   Trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, đ ng viên,  huy n  hích trẻ 

chơi. 

* K t th c: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân.  

 

 

 

 

Trẻ hào hứng chơi 2 - 3 lần 

 

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi 

theo ý thích.  

Trẻ cất đồ chơi và đi rửa 

tay.   

 

   T ĐỘ   C   U 
 

* S       T VĂ     Ệ CUỐ  TU   
- Cô gi i thiệu chương tr nh bi u diễn v n nghệ cuối tuần 

- Trẻ bi u diễn đọc thơ, hát, m a m t số bài hát về ch  đề:  

+ Đọc thơ “Gà Trống” 

- Cả l p đọc 1 - 2 lần 

- Các t  đọc thơ 3 t  

- Nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá nhân lên đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ Hát và m a “M t con vịt”  

- Cả l p hát m a 2 - 3 lần 

- Nhóm các bạn trai hát m a 1 lần  

- Các bạn nữ bi u diễn 1 lần 

- Cá nhân trẻ bi u diễn 3 - 4 trẻ 

+ Nghe hát “Gà gáy le te” 

- Cả l p cùng hưởng ứng theo bài hát 2 - 3 lần 

- Cô lắng nghe,  hích lệ đ ng viên trẻ 

* V  sin , nêu  ươn , p  t bé n oan, trả trẻ 
- T  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Chải đầu, bu c tóc cho trẻ 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Nêu gương cuối tuần 

- Phát bé ngoan 

* Trả trẻ 
 

 

   Tổ  C  p ê du  t                                                                    ười soạn 
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